
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI Biểu số 3
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Đơn vị: Trường THPT ứng Hòa B 
Chương 422.

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN D ự TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 
(Thực hiện theo TT số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 và TT 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018

của Bộ Tài chính)
Đơn vị tính: Triệu đỏng.

SỐ
TT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện 6 

tháng đầu năm 2021

So sán h (%)

Dự toán Cùng kỳ 
năm trước

A B 1 2 3 = 2 * 1 0 0 /1 4

I Dự toán chi ngân sách nhà nước 9.962,499 4.079,251 41

1 Chi quản lý hành chính - -

1.1 K in h  p h í th ự c  h iệ n  c h ế  đ ộ  tự  c h ủ

1.2
K in h  p h í k h ô n g  th ự c  h iệ n  ch ế  đ ộ  tự  

ch ủ

2 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 9.962,499 4.079,251 41

2.1 K in h  p h í n h iệ m  v ụ  th ư ờ n g  x u y ê n  
#

9 .0 4 2 ,4 9 9 4 .0 7 6 ,7 5 1 45

2.2
K in h  p h í n h iệ m  v ụ  k h ô n g  th ư ờ n g  

x u y ê n
9 2 0 ,0 0 0 2 ,5 0 0 0

a K in h  p h í m u a  sắ m  N Đ M 8 9 8 ,0 0 0 -

b H ỗ  trợ  ch i p h í h ọ c  tập ‘ 2 2 ,0 0 0 2 ,5 0 0 11
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